
 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – TIẾNG VIỆT 1 

A. KIỂM TRA ĐỌC  

        I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói 

Đọc to và rõ: Chuyện ở lớp (Trang 100, Sách Tiếng Việt 1, tập 2) 

       II. Đọc hiểu văn bản 

Đọc bài sau và khoanh tròn vào câu trả lời đúng 

Bình minh trong vườn 

           Có tiếng chim hót véo von ở đầu vườn, tiếng hót trong trẻo ngây 

thơ ấy làm tôi bừng tỉnh giấc. 

          Tôi chui ra khỏi màn, bước ra vườn và khoan khoái hít thở không 

khí trong lành của buổi sớm mai. 

         Tôi chợt nhận ra cái khoảnh vườn nhỏ nhà mình hôm nay mới 

đẹp làm sao! 

Câu 1: Âm thanh gì trong vườn làm cho bạn nhỏ tỉnh giấc? 

A. Tiếng đàn 

B. Tiếng chim 

C. Tiếng gió 

D. Tiếng cành cây 

Câu 2: Cảnh vật trong vườn được tả vào buổi nào trong ngày? 



 
 

A. Buổi chiều 

B. Tiếng chim 

C. Sớm mai 

D. Ban đêm 

Câu 3: Bạn nhỏ chợt nhận ra điều gì đẹp?  

A. Khoảnh vườn nhỏ 

B. Chim hót 

C. Không khí trong lành 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 4: Sau khi bừng tỉnh giấc bạn nhỏ đã làm gì? 

A. Chạy ra sân 

B. Bước ra vườn 

C. Hít thở không khí trong lành 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 5: Hãy viết một câu nói về khu vườn nhà em. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Nghe viết 

Cái bống là cái bống bang 

Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm 



 
 

Mẹ bống đi chợ đường trơn 

Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng. 

 

2. Bài tập 

Bài 1: Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống 

- ……….ô nghê                                    - ………..ề nghiệp 

- ……….èo khó                                    - ..........õ vắng 

Bài 2: Điền yên và iên vào chỗ trống: 

- Bé cùng gia đình đi tắm b………. 

- Mọi người khen anh ấy có du……….. 

Bài 3: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ em chọn ở cột B để thành câu 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

Bài 4: Viết 5 đồ vật trong gia đình để làm công việc nhà mà em biết 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ CUỐI HKII 

A. KIỂM TRA ĐỌC  

        I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói 

       II. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1: B 

Câu 2: C 

Câu 3: D 

Câu 4: D 

Câu 5:  

Câu văn tham khảo: 

Khu vườn nhà em tuyệt đẹp với bao sắc màu sặc sỡ: màu xanh non của cỏ 

cây, màu vàng của những trái cam chín và cả sắc trắng của những bông 

hoa gạo góc vườn. 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Nghe viết 

2. Bài tập 

Bài 1:  

- Ngô nghê                                    - Nghề nghiệp 



 
 

- Nghèo khó                                    - Ngõ vắng 

Bài 2:  

- Bé cùng gia đình đi tắm biển. 

- Mọi người khen anh ấy có duyên. 

Bài 3: Thứ tự nối đúng sẽ là: 

- Hãy vứt rác đúng nơi quy định. 

- Bé rất thích học vẽ. 

- Con chim sơn ca hót líu lo trên cành. 

Bài 4:  

Gợi ý: Cái chổi, máy giặt, cái móc treo, con dao, cái thớt, máy hút bụi, 

cây lau nhà, cái giẻ,… 

 

 


